	                                                                                                                                             
	




	Giáo án số: 1
	Thời gian thực hiện: 03 tiết

Thực hiện từ ngày: 12/04/2021 – 17/04/2021


Tên bài: UNIT 1: AUXILIARY VERBS (STARTER TOEIC)
Mục tiêu của bài:

1. Mục tiêu:
Sau khi học xong Unit 1, sinh viên có khả năng:
· Mô tả được một quy trình của sự việc nào đó.

· Xác định được ý chính và những ý bổ trợ trong bài đọc.

· Tăng vốn từ vựng, cách cấu tạo các từ có hậu tố -ize.

2. Nội dung:
1. Starter TOEIC:
1.1. Unit 1: Auxiliary Verbs (p.20-21)

1.2. Unit 1: Reading Practice:  Reading Part 5 (p.53-55)

1.3. Listening: 

- Vocabulary (p.286)

- Listening Part 1&2 (p. 49-50)

2. ED Basic 3:

Unit 6: Emotions

· Listening: Drama 

· Reading: Malcolm's Special Day 

· Dialogue:  There's Tom 

· Grammar: Past progressive tense

· Vocabulary: Adjectives 3

· HW: Record yourself and send to Teacher

Unit 7: Making excuses

· Listening: Family 

· Reading: The Party 

· Dialogue:  Lunch 

· Grammar: Infinitives and gerunds

· Vocabulary: Health
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Textbook, speaker, USB, handouts.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

· Điểm danh học sinh, sinh viên vào Sổ tay giáo viên, vào phần mềm.

· Ghi sổ đầu bài, điểm danh vào sổ đầu bài.

II. Thực hiện bài học: 





Thời gian: 130 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

	· Asks Ss to answer the questions: “How are you today?”, “What day is it today?”.
	· Students answer the questions.
	3

	2
	Giảng bài mới

UNIT1: AUXILIARY VERBS
	
	
	

	
	TOEIC format
	
	
	10

	
	1. Auxiliary Verbs – Pages 20 - 21
	
	
	20

	
	What Follows Auxiliary Verbs? – Page 20
	· Ask Ss to read explanations.

· Ask Ss to read examples and translate them into Vietnamese.

· The teacher explains this point of grammar to the students.
	· Read explanations.

· Read examples and translate them into Vietnamese.

· Listen and take notes.


	10

	
	Meaning of Key Auxiliary Verbs – Page 20
	· Ask Ss to read explanations.

· Ask Ss to read examples and translate them into Vietnamese.

· The teacher explains this point of grammar to the students.
	· Read explanations.

· Read examples and translate them into Vietnamese.

· Listen and take notes.


	10

	
	Exercises – Page 21
	· Asks Ss in pairs to choose the correct word.

· Checks and corrects mistakes (if any).
	· Students in pairs choose the correct word.

· Correct mistakes (if any).
	45

	
	Part V: Incomplete Sentences
	· Asks Ss to work in groups to discuss their answers. (Teacher reminds the groups to not only share the answers but also try to recognize the use of auxiliary verbs in each question.)

· Asks a rep (representative) from each group to write down their answers on the board.

· Checks the answers by asking the groups to give their explanation and identification of the use of auxiliary verbs.

· Checks and corrects mistakes (if any).
	· Ss work in groups to discuss their answers. (Ss not only share the answers but also try to recognize the use of auxiliary verbs in each question.) 

· A rep (representative) from each group writes down their answers on the board.

· The groups give their explanation and identification of the use of auxiliary verbs.

· Correct mistakes (if any).
	45

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	· Teacher asks students to tell the class all auxiliary verbs they’ve learned.
	· Ss tell the class all auxiliary verbs they’ve learned.
	5

	4
	Hướng dẫn tự học
	· Reading Parts 6&7

· Unit 6 (ED)
	2


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Internet

Book: Grammar English in Use

	III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

· Nội dung:......................................... 


· Phương pháp: ................................


· Thời gian: .......................................
	 

	TRƯỞNG BỘ MÔN

   Nguyễn Thị Thu Hà
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2021
GIẢNG VIÊN

Vương Thanh Thủy


	Giáo án số: 2
	Thời gian thực hiện: 03 tiết

Thực hiện từ ngày: 19/04/2021 – 24/04/2021


Tên bài: UNIT 1: AUXILIARY VERBS (STARTER TOEIC)

(CONTINUED)

Mục tiêu của bài:

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong Unit 1, sinh viên có khả năng:
· Mô tả được một quy trình của sự việc nào đó.

· Xác định được ý chính và những ý bổ trợ trong bài đọc.

· Tăng vốn từ vựng, cách cấu tạo các từ có hậu tố -ize.

2. Nội dung:

1. Starter TOEIC:
1.1. Unit 1: Auxiliary Verbs (p.20-21)

1.2. Unit 1: Reading Practice:  Reading Part 5 (p.53-55)

1.3. Listening: 

- Vocabulary (p.286)

- Listening Part 1&2 (p. 49-50)

2. ED Basic 3:

Unit 6: Emotions

· Listening: Drama 

· Reading: Malcolm's Special Day 

· Dialogue:  There's Tom 

· Grammar: Past progressive tense

· Vocabulary: Adjectives 3

· HW: Record yourself and send to Teacher

Unit 7: Making excuses

· Listening: Family 

· Reading: The Party 

· Dialogue:  Lunch 

· Grammar: Infinitives and gerunds

· Vocabulary: Health
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Textbook, speaker, USB, handouts.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

· Điểm danh học sinh, sinh viên vào Sổ tay giáo viên, vào phần mềm.

· Ghi sổ đầu bài, điểm danh vào sổ đầu bài.

II. Thực hiện bài học: 





Thời gian: 130 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

	· Asks Ss to answer the questions: “How many auxiliary verbs are there in English?”.
	· Students answer the questions.
	3

	2
	Giảng bài mới

UNIT1: AUXILIARY VERBS (CONTINUED)
	
	
	

	
	Part I: Picture Description – Page 49

Choose the statement that best describes what you see in the picture.
	· Ask Ss to work in pairs to try to describe the pictures. 

· Encourages Ss to describe each picture in one sentence.

· Plays the audio file twice for the Ss to take notes.

· Asks Ss to work in pairs to discuss their notes and choose the best answers to the questions.

· Play the audio file again to elicit Ss’ answers and their recognition of the use of auxiliary verbs in the listening text.

· Checks and corrects mistakes (if any).
	· Ss work in pairs describe the pictures. 

· Ss try to describe each picture in one sentence.

· Ss listen and take notes.

· Ss work in pairs to discuss their notes and choose the best answers to the questions.

· Ss listen to the audio file again to give answers and their recognition of the use.

· Correct mistakes (if any).
	45

	
	Part II: Questions and Responses – Page 50

Listen to the questions and choose the best answer.


	· Plays the audio file twice for the Ss to take notes.

· Asks Ss to work in pairs to discuss their notes and choose the best answers to the questions.

· Plays the audio file again to elicit Ss’ answers and their recognition of the use of auxiliary verbs in the listening text. 

· Checks and corrects mistakes (if any).
	· Ss listen and take notes.

· Ss work in pairs to discuss their notes and choose the best answers to the questions.

· Ss listen again to give answers and their recognition of the use of auxiliary verbs in the listening text. 

· Correct mistakes (if any).
	75

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	· Teacher asks  students to revise the new words they’ve just learned.
	· Teacher and  students together revise the new words they’ve just learned.
	5

	4
	Hướng dẫn tự học
	· Listening Parts 3&4
· Unit 7 (ED)
	2


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Internet

Book: Grammar English in Use

	III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

· Nội dung:......................................... 


· Phương pháp: ................................


· Thời gian: .......................................
	 

	TRƯỞNG BỘ MÔN

   Nguyễn Thị Thu Hà


	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2021
GIẢNG VIÊN

Vương Thanh Thủy




	Giáo án số: 3
	Thời gian thực hiện: 03 tiết

Thực hiện từ ngày: 26/04/2021 – 01/05/2021


Tên bài: UNIT 2: TENSES (STARTER TOEIC)

Mục tiêu của bài:

1.  Mục tiêu:

Sau khi học xong Unit 2, sinh viên có khả năng:

· Hình thành kỹ năng đọc kỹ tài liệu để hiểu chính xác thông tin trong bài đọc, đọc hiểu thông tin liên quan và trả lời câu hỏi dựa trên đọc hiểu.

· Dự đoán ý chính của bài đọc.

· Xác định nghĩa của từ dựa vào tiền tố pre-

· Phân biệt các giới từ kết thúc bằng –ed và -ing

2.  Nội dung:

1. Starter TOEIC:

1.1. Unit 2: Tenses (p.22-23)

1.2. Unit 2: Reading Practice: Reading Part 6&7

1.3. Listening : Starter TOEIC: Unit 2

- Vocabulary (p.287)

- Listening Part 3&4 (p.67-68)

2. ED Basic 3:

Unit 8: Tickets, please!

· Listening: Vacation 

· Reading: Tickets, Please! 

· Dialogue:  Excuse Me 

· Grammar: Infinitives and gerunds; Impersonal Statements: Empty Subject; Adverbs 

· Vocabulary: Entertainment 2

Unit 9: Saving energy

· Introduction: Saving energy

· Vocabulary: Energy

· Grammar: Conditional If

· Reading: How to save energy

· Listening: The Electricity bill 

· Dialogue: Looking for a washing machine

· Reading: Make your own energy

· Listening: Renewable energy

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Textbook, speaker, USB, handouts.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

· Điểm danh học sinh, sinh viên vào Sổ tay giáo viên, vào phần mềm.

· Ghi sổ đầu bài, điểm danh vào sổ đầu bài.

II. Thực hiện bài học: 





Thời gian: 130 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

	· Asks Ss to answer the questions: “How many tenses are there in English?”.
	· Students answer the questions.
	3

	2
	Giảng bài mới

UNIT2: TENSES
	
	
	

	
	1. Auxiliary Verbs – Pages 22 - 23
	
	
	45

	
	Present: Simple, Perfect, and Progressive – Page 22

	· Ask Ss to read explanations.

· Ask Ss to read examples and translate them into Vietnamese.

· The teacher explains these points of grammar to the students.
	· Read explanations.

· Read examples and translate them into Vietnamese.

· Listen and take notes.


	10

	
	Past: Simple, Perfect, and Progressive – Page 22


	· Ask Ss to read explanations.

· Ask Ss to read examples and translate them into Vietnamese.

· The teacher explains these points of grammar to the students.
	· Read explanations.

· Read examples and translate them into Vietnamese.

· Listen and take notes.


	10

	
	Future: Use of Will and Other Words with Future Meaning – Page 22


	· Ask Ss to read explanations.

· Ask Ss to read examples and translate them into Vietnamese.

· The teacher explains these points of grammar to the students.
	· Read explanations.

· Read examples and translate them into Vietnamese.

· Listen and take notes.


	10

	
	Exercises – Page 23
	· Asks Ss in pairs to choose the correct word.

· Checks and corrects mistakes (if any).
	· Students in pairs choose the correct word.

· Correct mistakes (if any).
	15

	
	Part VI: Incomplete Texts – Pages 72 -74
	· Asks Ss to work in groups to discuss their answers. 

· Asks a rep (representative) from each group to write down their answers on the board.

· Checks the answers by asking the groups to give their explanation and identification.

· Checks and corrects mistakes (if any).
	· Ss work in groups to discuss their answers. 

· A rep (representative) from each group writes down their answers on the board.

· The groups give their explanation and identification.

· Correct mistakes (if any).
	30

	
	Part VII: Reading Comprehension – Pages 75 - 79

	· Asks Ss in pairs to choose the best answer.

· Asks a representative  from each pair to write down their answers on the board.

· Checks the answers by asking the pairs to give their explanation and identification.

· Checks and corrects mistakes (if any).
	· Students in pairs choose the best answer.
· A representative from each pair write down their answers on the board.

· Every pair give their explanation and identification.

· Correct mistakes (if any).
	45

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	· Teacher asks students to tell the class all the new words they’ve just learned.
	· Ss tell the class all the new words they’ve just learned.
	5

	4
	Hướng dẫn tự học
	· Parts 1-5
· Unit 8 (ED)
	2


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Internet

Book: Grammar English in Use

	III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

· Nội dung:......................................... 


· Phương pháp: ................................


· Thời gian: .......................................
	 

	TRƯỞNG BỘ MÔN

   Nguyễn Thị Thu Hà
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2021
GIẢNG VIÊN

Vương Thanh Thủy




	Giáo án số: 4
	Thời gian thực hiện: 03 tiết

Thực hiện từ ngày: 03/05/2021 – 08/05/2021


Tên bài: UNIT 2: TENSES (STARTER TOEIC)

(CONTINUED)

Mục tiêu của bài:

1.  Mục tiêu:

Sau khi học xong Unit 2, sinh viên có khả năng:

· Hình thành kỹ năng đọc kỹ tài liệu để hiểu chính xác thông tin trong bài đọc, đọc hiểu thông tin liên quan và trả lời câu hỏi dựa trên đọc hiểu.

· Dự đoán ý chính của bài đọc.

· Xác định nghĩa của từ dựa vào tiền tố pre-.
· Phân biệt các giới từ kết thúc bằng –ed và –ing.
2.  Nội dung:

1. Starter TOEIC:

1.1. Unit 2: Tenses (p.22-23)

1.2. Unit 2: Reading Practice: Reading Part 6&7

1.3. Listening : Starter TOEIC: Unit 2

- Vocabulary (p.287)

- Listening Part 3&4 (p.67-68)

2. ED Basic 3:

Unit 8: Tickets, please!

· Listening: Vacation 

· Reading: Tickets, Please! 

· Dialogue:  Excuse Me 

· Grammar: Infinitives and gerunds; Impersonal Statements: Empty Subject; Adverbs 

· Vocabulary: Entertainment 2

Unit 9: Saving energy

· Introduction: Saving energy

· Vocabulary: Energy

· Grammar: Conditional If

· Reading: How to save energy

· Listening: The Electricity bill 

· Dialogue: Looking for a washing machine

· Reading: Make your own energy

· Listening: Renewable energy

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Textbook, speaker, USB, handouts.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

· Điểm danh học sinh, sinh viên vào Sổ tay giáo viên, vào phần mềm.

· Ghi sổ đầu bài, điểm danh vào sổ đầu bài.

II. Thực hiện bài học: 





Thời gian: 130 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

	· Checks Ss’ vocabulary.
	· Students answer the question.
	3

	2
	Giảng bài mới

UNIT2: TENSES

(Continued)
	
	
	

	
	TOEIC – UNIT 2
	
	
	

	
	Part 3 Short Conversations – Page 67
Choose the best answer to each question.
	· Asks Ss to read and translate the questions into Vietnamese.

· Teaches students the new words of the listening.

· Asks Ss to listen to choose the correct answer.

· Checks and corrects mistakes (if any).
	· Ss read and translate the questions into Vietnamese.

· Students learn the new words of the listening.

· Ss listen to choose the correct answer.

· Corrects mistakes (if any).
	45

	
	Part 4 Short Talks - Page 68
Choose the best answer to each question.
	· Asks Ss to read and translate the questions into Vietnamese.

· Teaches students the new words of the listening.

· Asks Ss to listen to choose the correct answer.

· Checks and corrects mistakes (if any).
	· Ss read and translate the questions into Vietnamese.

· Students learn the new words of the listening.

· Ss listen to choose the correct answer.

· Corrects mistakes (if any).
	75

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	· Teacher asks students to tell the class all the new words they’ve just learned from Part 3 and Part 4.
	· Ss tell the class all the new words they’ve just learned from Part 3 and Part 4.
	5

	4
	Hướng dẫn tự học
	· Parts 1, 2 & 5

· Unit 9 (ED)
	2


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Internet

Book: Grammar English in Use

	III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

· Nội dung:......................................... 


· Phương pháp: ................................


· Thời gian: .......................................
	 

	TRƯỞNG BỘ MÔN

   Nguyễn Thị Thu Hà
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2021
GIẢNG VIÊN


Vương Thanh Thủy



	Giáo án số: 5
	Thời gian thực hiện: 03 tiết

Thực hiện từ ngày: 10/05/2021 – 15/05/2021


Tên bài: UNIT 3: INFINITIVES AND GERUNDS 
(STARTER TOEIC)

Mục tiêu của bài:

1.  Mục tiêu:

· Sau khi học xong Unit 3, sinh viên có khả năng:

· Đoán nội dung đoạn văn thông qua tiêu đề.

· Phát triển kỹ năng đọc hiểu xâu chuỗi (sequencing, sequence event).

· Tăng vốn từ vựng bắt đầu bằng tiền tố dis- 

2.  Nội dung:

1. Starter TOEIC:

· Unit 3: Infinitives and Gerunds (p.24-25)

· Unit 3: Reading Practice: Reading Part 5 (p.85-87)

· Listening (Starter TOEIC: Unit 3): Vocabulary (p.288) + Listening Part 1&2 (p.81-82)

2. ED Basic 3 – Unit 10: Knowing a second language

· Introduction: Knowing a Second Language

· Vocabulary: Studying a Language

· Grammar: Review of Present and Past tenses

· Reading: The benefits of Learning a Language

· Listening: Being Bilingual 

· Dialogue: Tips for Learning English

· Reading: The Bilingual Circle

· Listening: Language Channel Podcast

3. ED Intermediate 1 – Unit 1: Education

· Listening: Sports

· Reading: College for kids

· Dialogue: Math test

· Grammar:  Present perfect: Statements Q & A

· Vocabulary: Education 2
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Textbook, speaker, USB, handouts.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

· Điểm danh học sinh, sinh viên vào Sổ tay giáo viên, vào phần mềm.

· Ghi sổ đầu bài, điểm danh vào sổ đầu bài.

II. Thực hiện bài học: 





Thời gian: 130 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

	· Asks Ss to make 2 examples using different tenses.
	· Students make 2 examples using different tenses.
	3

	2
	Giảng bài mới

UNIT 3: INFINITIVES AND GERUNDS
	
	
	

	
	Infinitives and Gerunds
	
	
	30

	
	Infinitives – Page 24
	· Ask Ss to read explanations.

· The teacher explains these points of grammar to the students.
	· Read explanations.

· Listen and take notes.


	10

	
	Gerunds – Page 24
	· Ask Ss to read explanations.

· The teacher explains this point of grammar to the students.
	· Read explanations.

· Listen and take notes.


	5

	
	Choosing Between Infinitives and Gerunds – Page 24
	· Ask Ss to read explanations.

· Ask Ss to read examples and translate them into Vietnamese.

· The teacher explains this point of grammar to the students.
	· Read explanations.

· Read examples and translate them into Vietnamese.

· Listen and take notes.


	10

	
	Choosing Subjects – Page 24
	· Ask Ss to read explanations.

· Ask Ss to read examples and translate them into Vietnamese.

· The teacher explains this point of grammar to the students.
	· Read explanations.

· Read examples and translate them into Vietnamese.

· Listen and take notes.


	5

	
	Exercises – Page 25
	· Asks Ss in pairs to choose the correct word.

· Checks and corrects mistakes (if any).
	· Students in pairs choose the correct word.

· Correct mistakes (if any).
	45

	
	Part V: Incomplete Sentences – Pages 85-87
	· Asks Ss to work in groups to discuss their answers. (Teacher reminds the groups to not only share the answers but also try to recognize the use of auxiliary verbs in each question.)

· Asks a rep (representative) from each group to write down their answers on the board.

· Checks the answers by asking the groups to give their explanation and identification of the use of auxiliary verbs.

· Checks and corrects mistakes (if any).
	· Ss work in groups to discuss their answers. (Ss not only share the answers but also try to recognize the use of auxiliary verbs in each question.) 

· A rep (representative) from each group writes down their answers on the board.

· The groups give their explanation and identification of the use of auxiliary verbs.

· Correct mistakes (if any).
	45

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	· Teacher asks students to tell the class all the verbs followed by a to-infinitive.
	· Ss tell the class all the verbs followed by a to-infinitive.
	5

	4
	Hướng dẫn tự học
	· Reading Parts 6&7

· Unit 10 (ED)
	2


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Internet

Book: Grammar English in Use

	III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

· Nội dung:......................................... 


· Phương pháp: ................................


· Thời gian: .......................................
	 

	TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Thu Hà
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2021
GIẢNG VIÊN

Vương Thanh Thủy



	Giáo án số: 6
	Thời gian thực hiện: 03 tiết

Thực hiện từ ngày: 17/05/2021 – 22/05/2021


Tên bài: UNIT 3: INFINITIVES AND GERUNDS 

(STARTER TOEIC) (CONTINUED)
Mục tiêu của bài:

1.  Mục tiêu:

· Sau khi học xong Unit 3, sinh viên có khả năng:

· Đoán nội dung đoạn văn thông qua tiêu đề.

· Phát triển kỹ năng đọc hiểu xâu chuỗi (sequencing, sequence event).

· Tăng vốn từ vựng bắt đầu bằng tiền tố dis- 

2.  Nội dung:

1. Starter TOEIC:

· Unit 3: Infinitives and Gerunds (p.24-25)

· Unit 3: Reading Practice: Reading Part 5 (p.85-87)

· Listening (Starter TOEIC: Unit 3): Vocabulary (p.288) + Listening Part 1&2 (p.81-82)

2. ED Basic 3 – Unit 10: Knowing a second language

· Introduction: Knowing a Second Language

· Vocabulary: Studying a Language

· Grammar: Review of Present and Past tenses

· Reading: The benefits of Learning a Language

· Listening: Being Bilingual 

· Dialogue: Tips for Learning English

· Reading: The Bilingual Circle

· Listening: Language Channel Podcast

3. ED Intermediate 1 – Unit 1: Education

· Listening: Sports

· Reading: College for kids

· Dialogue: Math test

· Grammar:  Present perfect: Statements Q & A

· Vocabulary: Education 2
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Textbook, speaker, USB, handouts.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

· Điểm danh học sinh, sinh viên vào Sổ tay giáo viên, vào phần mềm.

· Ghi sổ đầu bài, điểm danh vào sổ đầu bài.

II. Thực hiện bài học: 





Thời gian: 130 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

	· Teacher asks students to tell the class all the verbs followed by an –ing form.
	· Students tell the class all the verbs followed by an –ing form.
	3


	2
	Giảng bài mới

UNIT3: INFINITIVES AND GERUNDS (CONTINUED)
	
	
	

	
	Part I: Picture Description – Page 81
Choose the statement that best describes what you see in the picture.
	· Ask Ss to work in pairs to try to describe the pictures. 

· Encourages Ss to describe each picture in one sentence.

· Plays the audio file twice for the Ss to take notes.

· Asks Ss to work in pairs to discuss their notes and choose the best answers to the questions.

· Play the audio file again to elicit Ss’ answers.

· Checks and corrects mistakes (if any).
	· Ss work in pairs describe the pictures. 

· Ss try to describe each picture in one sentence.

· Ss listen and take notes.

· Ss work in pairs to discuss their notes and choose the best answers to the questions.

· Ss listen to the audio file again to give answers.

· Correct mistakes (if any).
	45

	
	Part II: Questions and Responses – Page 82
Listen to the questions and choose the best answer.


	· Plays the audio file twice for the Ss to take notes.

· Asks Ss to work in pairs to discuss their notes and choose the best answers to the questions.

· Plays the audio file again to elicit Ss’ answers. 

· Checks and corrects mistakes (if any).
	· Ss listen and take notes.

· Ss work in pairs to discuss their notes and choose the best answers to the questions.

· Ss listen again to give answers.
· Correct mistakes (if any).
	75

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	· Teacher asks  students to revise the new words they’ve just learned.
	· Teacher and  students together revise the new words they’ve just learned.
	5

	4
	Hướng dẫn tự học
	· Parts 6&7
· ED Intermediate 1 – Unit 1: Education
	2


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Internet

Book: Grammar English in Use

	III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

· Nội dung:......................................... 


· Phương pháp: ................................


· Thời gian: .......................................
	 

	TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Thu Hà


	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2021
GIẢNG VIÊN

Vương Thanh Thủy




	Giáo án số: 7
	Thời gian thực hiện: 03 tiết

Thực hiện từ ngày: 24/05/2021 – 29/05/2021


Tên bài: UNIT 4: PARTICIPLES AND PARTICIPLE CLAUSES (STARTER TOEIC)

Mục tiêu của bài:

1.  Mục tiêu:

Sau khi học xong Unit 4, sinh viên có khả năng:

Phát triển kỹ năng xem trước và dự đoán ý chính và ý bổ trợ trong bài đọc.

Sử dụng chính xác cách ghi, nói ngày tháng.

Cấu trúc, cách hình thành tính từ kết thúc bằng –ous.

2.  Nội dung:

1. Starter TOEIC:

· Unit 4: Participles and Participle Clauses

· Vocabulary (p.289)

· Listening Part 3&4 (p.99-100)

· Reading Part 6&7

2. ED Intermediate 1:



Unit 2: Away from home

· Listening: How do you like it here?

· Reading: Study exchange

· Dialogue: Enjoying your stay

· Grammar:  Present perfect: progressive

· Vocabulary: Study Abroad 



Unit 3: Celebrations

· Listening: Call-in

· Reading: The first Thanksgiving

· Dialogue: Sorry I’m late

· Grammar:  Passive voice: With or without Agent

· Vocabulary: Celebrations

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Textbook, speaker, USB, handouts.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

· Điểm danh học sinh, sinh viên vào Sổ tay giáo viên, vào phần mềm.

· Ghi sổ đầu bài, điểm danh vào sổ đầu bài.

II. Thực hiện bài học: 





Thời gian: 130 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

	· Asks Ss to answer the questions: “How do you say in English when you feel tired?”.
	· Students answer the question.
	3

	2
	Giảng bài mới

UNIT 4: PARTICIPLES AND PARTICIPLE CLAUSES
	
	
	

	
	Participles and Participle Clauses - Pages 26 - 27
	
	
	45

	
	Forms of Participles: -ing and -ed – Page 26

	· Ask Ss to read explanations.

· Ask Ss to read examples and translate them into Vietnamese.

· The teacher explains these points of grammar to the students.
	· Read explanations.

· Read examples and translate them into Vietnamese.

· Listen and take notes.


	10

	
	Participle Clauses - Pages 26
	· Ask Ss to read explanations.

· Ask Ss to read examples and translate them into Vietnamese.

· The teacher explains these points of grammar to the students.
	· Read explanations.

· Read examples and translate them into Vietnamese.

· Listen and take notes.


	10

	
	Choice Between -ing and -ed  in Participle Clauses - Pages 26
	· Ask Ss to read explanations.

· Ask Ss to read examples and translate them into Vietnamese.

· The teacher explains these points of grammar to the students.
	· Read explanations.

· Read examples and translate them into Vietnamese.

· Listen and take notes.


	10

	
	Exercises – Page 27
	· Asks Ss in pairs to choose the correct answers.

· Asks Ss to explain why they choose these answers.

· Checks and corrects mistakes (if any).
	· Students in pairs choose the correct answers.

· Students explain why they choose these answers.

· Correct mistakes (if any).
	30

	
	Mid-term test
	· Deliver the handouts of the one – period test.
	· Take the test.
	45

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	· Teacher asks students to tell the class all the new words they’ve just learned in Exercise C – page 27.
	· Ss tell the class all the new words they’ve just learned.
	5

	4
	Hướng dẫn tự học
	· Parts 1-7

· ED Intermediate 1: Unit 2: Away from home
	2


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Internet

Book: Grammar English in Use

	III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

· Nội dung:......................................... 


· Phương pháp: ................................


· Thời gian: .......................................
	 

	TRƯỞNG BỘ MÔN

   Nguyễn Thị Thu Hà
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2021
GIẢNG VIÊN

Vương Thanh Thủy




	Giáo án số: 8
	Thời gian thực hiện: 03 tiết

Thực hiện từ ngày: 31/05/2021 – 05/06/2021


Tên bài: UNIT 4: PARTICIPLES AND PARTICIPLE CLAUSES (STARTER TOEIC) (CONTINUED)

Mục tiêu của bài:

1.  Mục tiêu:

Sau khi học xong Unit 4, sinh viên có khả năng:

Phát triển kỹ năng xem trước và dự đoán ý chính và ý bổ trợ trong bài đọc.

Sử dụng chính xác cách ghi, nói ngày tháng.

Cấu trúc, cách hình thành tính từ kết thúc bằng –ous.

2.  Nội dung:

1. Starter TOEIC:

· Unit 4: Participles and Participle Clauses

· Vocabulary (p.289)

· Listening Part 3&4 (p.99-100)
· Reading Part 6&7

2. ED Intermediate 1



Unit 2: Away from home

· Listening: How do you like it here?

· Reading: Study exchange

· Dialogue: Enjoying your stay

· Grammar:  Present perfect: progressive

· Vocabulary: Study Abroad 



Unit 3: Celebrations

· Listening: Call-in

· Reading: The first Thanksgiving

· Dialogue: Sorry I’m late

· Grammar:  Passive voice: With or without Agent

· Vocabulary: Celebrations

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Textbook, speaker, USB, handouts.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

· Điểm danh học sinh, sinh viên vào Sổ tay giáo viên, vào phần mềm.

· Ghi sổ đầu bài, điểm danh vào sổ đầu bài.

II. Thực hiện bài học: 





Thời gian: 130 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

	· Asks Ss to answer the questions: “How often do you go to the movies?”.
	· Students answer the questions.
	3

	2
	Giảng bài mới

UNIT 4: PARTICIPLES AND PARTICIPLE CLAUSES
(CONTINUED)
	
	
	

	
	Part VI: Incomplete Texts – Pages 104 -106
	· Asks Ss to work in groups to discuss their answers. 

· Asks a rep (representative) from each group to write down their answers on the board.

· Checks the answers by asking the groups to give their explanation and identification.

· Checks and corrects mistakes (if any).
	· Ss work in groups to discuss their answers. 

· A rep (representative) from each group writes down their answers on the board.

· The groups give their explanation and identification.

· Correct mistakes (if any).
	45

	
	Part VII: Reading Comprehension – Pages 107 - 111

	· Asks Ss in pairs to choose the best answer.

· Asks a representative  from each pair to write down their answers on the board.

· Checks the answers by asking the pairs to give their explanation and identification.

· Checks and corrects mistakes (if any).
	· Students in pairs choose the best answer.
· A representative from each pair write down their answers on the board.

· Every pair give their explanation and identification.

· Correct mistakes (if any).
	75

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	· Teacher asks students to tell the class all the new words they’ve just learned.
	· Ss tell the class all the new words they’ve just learned.
	5

	4
	Hướng dẫn tự học
	· Parts 1-5.
· ED Intermediate 1: Unit 3: Celebrations
	2


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Internet

Book: Grammar English in Use

	III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

· Nội dung:......................................... 


· Phương pháp: ................................


· Thời gian: .......................................
	 

	TRƯỞNG BỘ MÔN

   Nguyễn Thị Thu Hà
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2021
GIẢNG VIÊN

Vương Thanh Thủy




	Giáo án số: 9
	Thời gian thực hiện: 03 tiết

Thực hiện từ ngày: 07/06/2021 – 12/06/2021


Tên bài: UNIT 5: NEGATION AND PARALLEL STRUCTURE  (STARTER TOEIC)

Mục tiêu của bài:

1.  Mục tiêu:

· Sau khi học xong Unit 5, sinh viên có khả năng:

· Dùng được cấu trúc song song.

· Biết dùng non-finite vebrbs.

· Hiểu thế nào là Redundancy.

2.  Nội dung:

1. Starter TOEIC: Unit 5

· Reading Part 5 (p.117-119)

· Vocabulary (p.290)

· Listening Part 1&2 (p.113-114)

2. ED Intermediate 1:

Unit 4: Bad weather

· Listening: Weather

· Reading:  Weather Warning

· Dialogue: Big Storm

· Grammar:  Relative clauses: Object clauses, Subject clauses, With or without relative pronouns

· Vocabulary: Weather 

Unit 5: Arts and Entertainment

· Listening: Music

· Reading: The garbage man

· Dialogue: Picasso Exhibit

· Grammar:  Passive voice: Indirect Form

· Vocabulary: Entertainment 3
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Textbook, speaker, USB, handouts.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

· Điểm danh học sinh, sinh viên vào Sổ tay giáo viên, vào phần mềm.

· Ghi sổ đầu bài, điểm danh vào sổ đầu bài.

II. Thực hiện bài học: 





Thời gian: 130 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

	· Asks Ss to make some negative sentences.
	· Students make some negative sentences.
	3

	2
	Giảng bài mới

UNIT 5: NEGATION AND PARALLEL STRUCTURE  
	
	
	30

	
	No vs. Not – Page 28
	· Ask Ss to read explanations.

· The teacher explains these points of grammar to the students.
	· Read explanations.

· Listen and take notes.


	6

	
	Main and Auxiliary Verbs – Page 28
	· Ask Ss to read explanations.

· The teacher explains these points of grammar to the students.
	· Read explanations.

· Listen and take notes.


	6

	
	Non-finite Verbs – Page 28
	· Ask Ss to read explanations.

· Ask Ss to read examples and translate them into Vietnamese.

· The teacher explains this point of grammar to the students.
	· Read explanations.

· Read examples and translate them into Vietnamese.

· Listen and take notes.


	6

	
	Redundancy in Negation – Page 28
	· Ask Ss to read explanations.

· The teacher explains these points of grammar to the students.
	· Read explanations.

· Listen and take notes.


	6

	
	Parallel Structure – Page 28
	· Ask Ss to read explanations.

· The teacher explains these points of grammar to the students.
	· Read explanations.

· Listen and take notes.


	6

	
	Exercises – Page 29
	· Asks Ss in pairs to choose the correct answers.

· Asks Ss to explain why they choose these answers.

· Checks and corrects mistakes (if any).
	· Students in pairs choose the correct answers.

· Students explain why they choose these answers.

· Correct mistakes (if any).
	45

	
	Part V: Incomplete Sentences – Pages 117-119
	· Asks Ss to work in groups to discuss their answers. (Teacher reminds the groups to not only share the answers but also try to recognize the use of auxiliary verbs in each question.)

· Asks a rep (representative) from each group to write down their answers on the board.

· Checks the answers by asking the groups to give their explanation and identification of the use of auxiliary verbs.

· Checks and corrects mistakes (if any).
	· Ss work in groups to discuss their answers. (Ss not only share the answers but also try to recognize the use of auxiliary verbs in each question.) 

· A rep (representative) from each group writes down their answers on the board.

· The groups give their explanation and identification of the use of auxiliary verbs.

· Correct mistakes (if any).
	45

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	· Teacher asks students to tell the class what the parallel structure is.
	· Ss tell the class what the parallel structure is.
	5

	4
	Hướng dẫn tự học
	· Reading Parts 1, 2, 3, 4, 6 and 7

· Unit 4: Bad weather (ED)
	2


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Internet

Book: Grammar English in Use

	III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

· Nội dung:......................................... 


· Phương pháp: ................................


· Thời gian: .......................................
	 

	TRƯỞNG BỘ MÔN

   Nguyễn Thị Thu Hà
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2021
GIẢNG VIÊN

Vương Thanh Thủy




	Giáo án số: 10
	Thời gian thực hiện: 03 tiết

Thực hiện từ ngày: 14/06/2021 – 19/06/2021


Tên bài: UNIT 5: NEGATION AND PARALLEL STRUCTURE  (STARTER TOEIC)

(CONTINUED)

Mục tiêu của bài:

1.  Mục tiêu:

· Sau khi học xong Unit 5, sinh viên có khả năng:

· Dùng được cấu trúc song song.

· Biết dùng non-finite vebrbs.

· Hiểu thế nào là Redundancy.

2.  Nội dung:

1. Starter TOEIC: Unit 5

· Reading Part 5 (p.117-119)

· Vocabulary (p.290)

· Listening Part 1&2 (p.113-114)

2. ED Intermediate 1:

Unit 4: Bad weather

· Listening: Weather

· Reading:  Weather Warning

· Dialogue: Big Storm

· Grammar:  Relative clauses: Object clauses, Subject clauses, With or without relative pronouns

· Vocabulary: Weather 

Unit 5: Arts and Entertainment

· Listening: Music

· Reading: The garbage man

· Dialogue: Picasso Exhibit

· Grammar:  Passive voice: Indirect Form

· Vocabulary: Entertainment 3

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Textbook, speaker, USB, handouts.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

· Điểm danh học sinh, sinh viên vào Sổ tay giáo viên, vào phần mềm.

· Ghi sổ đầu bài, điểm danh vào sổ đầu bài.

II. Thực hiện bài học: 





Thời gian: 130 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

	· Teacher asks students to make 2 sentences using the non-finite verb structure.
	· Students make 2 sentences using the non-finite verb structure.
	3

	2
	Giảng bài mới

UNIT 5: NEGATION AND PARALLEL STRUCTURE  (CONTINUED)
	
	
	

	
	Part I: Picture Description – Page 113
Choose the statement that best describes what you see in the picture.
	· Ask Ss to work in pairs to try to describe the pictures. 

· Encourages Ss to describe each picture in one sentence.

· Plays the audio file twice for the Ss to take notes.

· Asks Ss to work in pairs to discuss their notes and choose the best answers to the questions.

· Play the audio file again to elicit Ss’ answers and their recognition of the use of auxiliary verbs in the listening text.

· Checks and corrects mistakes (if any).
	· Ss work in pairs describe the pictures. 

· Ss try to describe each picture in one sentence.

· Ss listen and take notes.

· Ss work in pairs to discuss their notes and choose the best answers to the questions.

· Ss listen to the audio file again to give answers and their recognition of the use.

· Correct mistakes (if any).
	45

	
	Part II: Questions and Responses – Page 114
Listen to the questions and choose the best answer.


	· Plays the audio file twice for the Ss to take notes.

· Asks Ss to work in pairs to discuss their notes and choose the best answers to the questions.

· Plays the audio file again to elicit Ss’ answers and their recognition of the use of auxiliary verbs in the listening text. 

· Checks and corrects mistakes (if any).
	· Ss listen and take notes.

· Ss work in pairs to discuss their notes and choose the best answers to the questions.

· Ss listen again to give answers and their recognition of the use of auxiliary verbs in the listening text. 

· Correct mistakes (if any).
	75

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	· Teacher asks  students to revise the new words they’ve just learned.
	· Teacher and  students together revise the new words they’ve just learned.
	5

	4
	Hướng dẫn tự học
	· Parts 3, 4, 6 and 7.

· Unit 5: Arts and Entertainment (ED)
	2


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Internet

Book: Grammar English in Use

	III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

· Nội dung:......................................... 


· Phương pháp: ................................


· Thời gian: .......................................
	 

	TRƯỞNG BỘ MÔN

   Nguyễn Thị Thu Hà


	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2021
GIẢNG VIÊN

Vương Thanh Thủy




	Giáo án số: 11
	Thời gian thực hiện: 03 tiết

Thực hiện từ ngày: 21/06/2021 – 26/06/2021


Tên bài: UNIT 6: COMPARISONS (STARTER TOEIC)

Mục tiêu của bài:

1.  Mục tiêu:

Sau khi học xong Unit 6, sinh viên có khả năng:

· Có kiến thức về các cấu trúc so sánh.

· Biết dùng các cấu trúc so sánh trong ngôn ngữ và cuộc sống thực tế.

2. Nội dung:

1. Starter TOEIC:

· Reading Part 6 & 7

· Listening Part 3&4
2. ED Intermediate 1:

Unit 6: At work
· Listening: The job interview

· Reading: Overtime

· Dialogue: French tie

· Grammar:  Present perfect: Contrast with other tenses

· Vocabulary: Work 3

Unit 7: Sending a package

· Listening: The job interview

· Reading: Overtime

· Dialogue: French tie

· Grammar:  Present perfect: Contrast with other tenses
· Vocabulary: Postal Services

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Textbook, speaker, USB, handouts.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

· Điểm danh học sinh, sinh viên vào Sổ tay giáo viên, vào phần mềm.

· Ghi sổ đầu bài, điểm danh vào sổ đầu bài.

II. Thực hiện bài học: 





Thời gian: 130 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

	· Asks Ss to make two sentences using  “no” and “not”.
	· Students make two sentences using  “no” and “not”.
	3

	2
	Giảng bài mới

UNIT6: COMPARISONS
	
	
	

	
	Comparisons - Pages 30 - 31
	
	
	30

	
	Regular Comparison
	· Ask Ss to read explanations.

· Ask Ss to read examples and translate them into Vietnamese.

· The teacher explains these points of grammar to the students.
	· Read explanations.

· Read examples and translate them into Vietnamese.

· Listen and take notes.


	6

	
	Irregular Comparison
	· Ask Ss to read explanations.

· Ask Ss to read examples and translate them into Vietnamese.

· The teacher explains this point of grammar to the students.
	· Read explanations.

· Read examples and translate them into Vietnamese.

· Listen and take notes.


	6

	
	As … As Comparison


	· Ask Ss to read explanations.

· Ask Ss to read examples and translate them into Vietnamese.

· The teacher explains this point of grammar to the students.
	· Read explanations.

· Read examples and translate them into Vietnamese.

· Listen and take notes.


	6

	
	Modification of Comparatives – Page 30


	· Ask Ss to read explanations.

· Ask Ss to read examples and translate them into Vietnamese.

· The teacher explains this point of grammar to the students.
	· Read explanations.

· Read examples and translate them into Vietnamese.

· Listen and take notes.


	6

	
	Choice Between Comparatives and Superlatives – Page 30
	· Ask Ss to read explanations.

· Ask Ss to read examples and translate them into Vietnamese.

· The teacher explains these points of grammar to the students.
	· Read explanations.

· Read examples and translate them into Vietnamese.

· Listen and take notes.


	6

	
	Exercises – Page 23
	· Asks Ss in pairs to choose the correct word.

· Checks and corrects mistakes (if any).
	· Students in pairs choose the correct word.

· Correct mistakes (if any).
	15

	
	Part VI: Incomplete Texts – Pages 136 -138
	· Asks Ss to work in groups to discuss their answers. 

· Asks a rep (representative) from each group to write down their answers on the board.

· Checks the answers by asking the groups to give their explanation and identification.

· Checks and corrects mistakes (if any).
	· Ss work in groups to discuss their answers. 

· A rep (representative) from each group writes down their answers on the board.

· The groups give their explanation and identification.

· Correct mistakes (if any).
	30

	
	Part VII: Reading Comprehension – Pages 139 - 143

	· Asks Ss in pairs to choose the best answer.

· Asks a representative  from each pair to write down their answers on the board.

· Checks the answers by asking the pairs to give their explanation and identification.

· Checks and corrects mistakes (if any).
	· Students in pairs choose the best answer.
· A representative from each pair write down their answers on the board.

· Every pair give their explanation and identification.

· Correct mistakes (if any).
	45

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	· Teacher asks students to make two sentences with two new words they’ve just learned.
	· Students make two sentences with two new words they’ve just learned.
	5

	4
	Hướng dẫn tự học
	· Parts 3-4
· ED Intermediate 1: Unit 6: At work
	2


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Internet

Book: Grammar English in Use

	III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

· Nội dung:......................................... 


· Phương pháp: ................................


· Thời gian: .......................................
	 

	TRƯỞNG BỘ MÔN

   Nguyễn Thị Thu Hà
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2021
GIẢNG VIÊN

Vương Thanh Thủy




	Giáo án số: 12
	Thời gian thực hiện: 03 tiết

Thực hiện từ ngày: 28/06/2021 – 03/07/2021


Tên bài: UNIT 6: COMPARISONS (STARTER TOEIC)

(CONTINUED)

Mục tiêu của bài:

1.  Mục tiêu:

Sau khi học xong Unit 6, sinh viên có khả năng:

· Có kiến thức về các cấu trúc so sánh.

· Biết dùng các cấu trúc so sánh trong ngôn ngữ và cuộc sống thực tế.

2.  Nội dung:

1. Starter TOEIC:

· Reading Part 6 & 7

· Listening Part 3&4

2. ED Intermediate 1:

Unit 6: At work
· Listening: The job interview

· Reading: Overtime

· Dialogue: French tie

· Grammar:  Present perfect: Contrast with other tenses

· Vocabulary: Work 3

Unit 7: Sending a package

· Listening: The job interview

· Reading: Overtime

· Dialogue: French tie

· Grammar:  Present perfect: Contrast with other tenses

· Vocabulary: Postal Services

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Textbook, speaker, USB, handouts.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

· Điểm danh học sinh, sinh viên vào Sổ tay giáo viên, vào phần mềm.

· Ghi sổ đầu bài, điểm danh vào sổ đầu bài.

II. Thực hiện bài học: 





Thời gian: 130 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

	· Asks Ss to make two sentences using Comparisons.
	· Students make two sentences using Comparisons.
	3

	2
	Giảng bài mới

UNIT6: COMPARISONS
(CONTINUED)
	
	
	

	
	Part 3 Short Conversations – Page 131
Choose the best answer to each question.
	· Asks Ss to read and translate the questions into Vietnamese.

· Teaches students the new words of the listening.

· Asks Ss to listen to choose the correct answer.

· Checks and corrects mistakes (if any).
	· Ss read and translate the questions into Vietnamese.

· Students learn the new words of the listening.

· Ss listen to choose the correct answer.

· Corrects mistakes (if any).
	45

	
	Part 4 Short Talks - Page 132
Choose the best answer to each question.
	· Asks Ss to read and translate the questions into Vietnamese.

· Teaches students the new words of the listening.

· Asks Ss to listen to choose the correct answer.

· Checks and corrects mistakes (if any).
	· Ss read and translate the questions into Vietnamese.

· Students learn the new words of the listening.

· Ss listen to choose the correct answer.

· Corrects mistakes (if any).
	75

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	· Teacher asks students to make two sentences with two new words they’ve just learned.
	· Students make two sentences with two new words they’ve just learned.
	5

	4
	Hướng dẫn tự học
	· Parts 1, 2 and 5.
· ED Intermediate 1: Unit 7: Sending a package
	2


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Internet

Book: Grammar English in Use

	III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

· Nội dung:......................................... 


· Phương pháp: ................................


· Thời gian: .......................................
	 

	TRƯỞNG BỘ MÔN

   Nguyễn Thị Thu Hà
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2021
GIẢNG VIÊN

Vương Thanh Thủy




	Giáo án số: 13
	Thời gian thực hiện: 03 tiết

Thực hiện từ ngày: 05/07/2021 – 10/07/2021


Tên bài: REVISION 

Mục tiêu của bài:

     1. Mục tiêu:

Sau khi ôn tập xong, sinh viên có khả năng:

· Ôn lại và củng cố kiến thức Ngữ pháp từ Unít 4-6.
· Thực hành làm bài Practice Test để làm quen với đề thi gốc.
     2. Nội dung:

1. Starter TOEIC: Practice Test - Pages 242 – 283 (Selection Parts)
2. ED Intermediate 1:

Unit 9: Banking

· Introduction: Banking

· Vocabulary: Banking

· Grammar: Modal Verbs

· Reading: Seaview National Bank

· Listening: Banking trends

· Dialogue: Opening a bank account

· Reading: Emails of enquiry and response

· Listening: Banking trends

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Textbook, speaker, USB, handouts.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

· Điểm danh học sinh, sinh viên vào Sổ tay giáo viên, vào phần mềm.

· Ghi sổ đầu bài, điểm danh vào sổ đầu bài.

II. Thực hiện bài học: 





Thời gian: 175 phút

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

	· Asks Ss to make two sentences using Comparisons.
	· Students make two sentences using Comparisons.
	3

	2
	Giảng bài mới

REVISION
	
	
	

	
	Starter TOEIC:
	
	
	

	
	TOEIC format - Pages 12 – 18
	· Asks Ss to read and translate the questions into Vietnamese.

· Teacher explains more.
	· Ss read and translate the questions into Vietnamese.

· Students listen and take notes.
	35

	
	Practice Test - Pages 242 – 283 (Selection Parts)
	· Asks Ss in pairs to choose the best answer.

· Asks a representative  from each pair to write down their answers on the board.

· Checks the answers by asking the pairs to give their explanation and identification.

· Checks and corrects mistakes (if any).
	· Students in pairs choose the best answer.

· A representative from each pair write down their answers on the board.

· Every pair give their explanation and identification.

· Correct mistakes (if any).
	130

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	· Teacher asks students to tell the class the tips to do Part II.
	· Students tell the class the tips to do Part II.
	5

	4
	Hướng dẫn tự học
	· Review grammar Units 1-6
· Redo Practice Test  
	2


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Internet

Book: Grammar English in Use

	III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

· Nội dung:......................................... 


· Phương pháp: ................................


· Thời gian: .......................................
	 

	TRƯỞNG BỘ MÔN

   Nguyễn Thị Thu Hà
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2021
GIẢNG VIÊN

Vương Thanh Thủy
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